
KT. TRƯỞNG PHÒNG KHĐTKT
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87/ĐHKT-KHĐTKT TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

LỊCH THI HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2022
KHÓA 45 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐỢT 3)

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm Lịch 
thi học kỳ đầu năm 2022 của sinh viên Khóa 45 ĐHCQ (Đợt 3). Đề nghị các Trường thành viên, 
Khoa, Viện, Trung tâm thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.
   - Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến trường tổ chức thi. Riêng Sinh viên sẽ thi 
Online và chuẩn bị Thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra.
   - Sinh viên xem lịch thi trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn

- Như trên;
- P.CSVC + P.TTPC;
- P.ĐT + P.CNTT;
- Website P.KHĐTKT;
- Lưu: VT, KHĐTKT.

Nơi nhận:

ThS. Võ Thị Tâm

(Đã ký)

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm

- Các giảng đường  O...   thi tại cơ sở O - Cơ sở ảo sử dụng cho các hình thức thi trực tuyến
*Địa điểm thi:
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NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

 (Lê Nguyệt Trân)

22D1ECO50103
601

26/05/2022 34

2 Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

 (Lê Nguyệt Trân)

22D1ECO50103
602

26/05/2022 45

3 Thiết kế và xây dựng

 (Lê Quốc Hùng)

22D1ECO50110
801

29/05/2022 59

4 Marketing bất động sản

 (Võ Hữu Khoa)

22D1ECO50107
601

02/06/2022 59

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Luật về bất động sản

 (Nguyễn Thị Anh)

22D1LAW5110
3501

04/06/2022 60

2 Đầu tư bất động sản

 (Tô Công Nguyên Bảo)

22D1FIN505020
04

05/06/2022 29

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phân tích tài chính

 (Trần Thị Thùy Linh)

22D1FIN505012
07

22/05/2022 - 06g45 BOX-06 36

2 Đầu tư tài chính

 (Hoàng Thị Phương Anh)

22D1FIN505005
02

31/05/2022 - 06g45 BOX-01 50

NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thương mại điện tử

 (Thái Kim Phụng)

22D1INF509013
08

22/05/2022 35

2 Thương mại điện tử

 (Nguyễn Mạnh Tuấn)

22D1INF509013
09

22/05/2022 33

3 Tri thức kinh doanh

 (Huỳnh Văn Đức)

22D1INF509020
04

05/06/2022 19
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NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phát triển ứng dụng Mobile

 (Đặng Ngọc Hoàng Thành)

22D1INF509039
02

08/05/2022 - 12g30 VPK.CNTTKD 27

2 Phát triển ứng dụng Mobile

 (Đặng Ngọc Hoàng Thành)

22D1INF509039
01

08/05/2022 - 06g45 VPK.CNTTKD 26

3 Kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ

 (Trần Hồng Thái)

22D1INF509022
01

24/05/2022 - 06g45 VPK.CNTTKD 30

4 Quản lý dự án công nghệ thông tin

 (Nguyễn An Tế)

22D1INF509016
04

27/05/2022 - 06g45 VPK.CNTTKD 31

5 Quản lý dự án công nghệ thông tin

 (Nguyễn Quốc Hùng)

22D1INF509016
05

27/05/2022 - 06g45 VPK.CNTTKD 27

6 Trí tuệ nhân tạo

 (Huỳnh Văn Đức)

22D1INF509042
01

30/05/2022 - 12g30 VPK.CNTTKD 52

7 Công nghệ và đổi mới

 (Trần Hồng Thái)

22D1INF509041
01

02/06/2022 - 12g30 VPK.CNTTKD 27

8 Công nghệ và đổi mới

 (Trần Hồng Thái)

22D1INF509041
02

02/06/2022 - 06g45 VPK.CNTTKD 28

9 Máy học

 (Nguyễn An Tế)

22D1INF509044
01

04/06/2022 - 06g45 VPK.CNTTKD 35

NGÀNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tài chính định lượng

 (Huỳnh Thị Cẩm Hà)

22D1FIN505038
01

29/05/2022 48

2 Đầu tư bất động sản

 (Huỳnh Thị Cẩm Hà)

22D1FIN505020
02

05/06/2022 56

NGÀNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tài chính hành vi

 (Trần Thị Hải Lý)

22D1FIN505007
04

02/06/2022 - 12g30 BOX-02 56
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NGÀNH HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 ERP trong quản trị phân phối và bán 
hàng

 (Bùi Xuân Huy)

22D1INF509053
01

03/06/2022 48

NGÀNH HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN 
KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 ERP trong quản trị mua hàng

 (Bùi Xuân Huy)

22D1INF509047
01

30/05/2022 48

2 Tri thức kinh doanh

 (Bùi Thanh Hiếu)

22D1INF509020
03

05/06/2022 38

NGÀNH HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN 
THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản lý dự án công nghệ thông tin

 (Nguyễn Quốc Hùng)

22D1INF509016
03

15/05/2022 - 06g45 VPK.CNTTKD 36

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT 
TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tri thức kinh doanh

 (Bùi Thanh Hiếu)

22D1INF509020
01

05/06/2022 24

2 Tri thức kinh doanh

 (Bùi Thanh Hiếu)

22D1INF509020
02

05/06/2022 30

Trang  4 / 39Lịch thi học kỳ đầu năm 2022 - Khóa 45 ĐHCQ (Đợt 3)

KHĐTKT.QT.12.03



NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản lý dự án công nghệ thông tin

 (Nguyễn An Tế)

22D1INF509016
02

15/05/2022 - 12g30 VPK.CNTTKD 29

2 Quản lý dự án công nghệ thông tin

 (Nguyễn An Tế)

22D1INF509016
01

15/05/2022 - 06g45 VPK.CNTTKD 30

3 Phát triển ứng dụng web

 (Đặng Ngọc Hoàng Thành)

22D1INF509014
02

26/05/2022 - 12g30 VPK.CNTTKD 29

4 Phát triển ứng dụng web

 (Đặng Ngọc Hoàng Thành)

22D1INF509014
01

26/05/2022 - 06g45 VPK.CNTTKD 24

NGÀNH KẾ TOÁN CÔNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kế toán quản trị 2

 (Lê Đình Trực)

22D1ACC50706
414

08/05/2022 - 06g45 BOX-11 50

2 Phân tích báo cáo tài chính khu vực công

 (Phan Thị Thúy Quỳnh)

22D1ACC50704
001

22/05/2022 - 06g45 BOX-07 33

3 Kế toán quốc tế 1

 (Trần Thị Thanh Hải)

22D1ACC50703
001

25/05/2022 - 12g30 BOX-32 37

4 Kỹ năng mềm

 (Phạm Xuân Quyết)

22D1BUS50309
513

27/05/2022 - 12g30 BOX-05 45

5 Kiểm soát và kiểm toán nội bộ khu vực 
công

 (Phạm Quang Huy)

22D1ACC50703
901

28/05/2022 - 06g45 BOX-09 58

6 An toàn thông tin kế toán

 (Nguyễn Hữu Bình)

22D1ACC50707
913

30/05/2022 - 12g30 BOX-08 47

7 Kế toán khu vực công 3

 (Đậu Thị Kim Thoa)

22D1ACC50704
501

02/06/2022 - 06g45 BOX-03 32
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NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kiểm toán nâng cao

 (Đinh Ngọc Tú)

22D1ACC50707
801

24/05/2022 - 14g30 BOX-06 55

2 Kiểm toán nâng cao

 (Nguyễn Thị Thu Hiền)

22D1ACC50707
802

24/05/2022 - 14g30 BOX-01 59

3 Kiểm toán nâng cao

 (Đoàn Văn Hoạt)

22D1ACC50707
803

24/05/2022 - 14g30 BOX-02 56

4 Kiểm toán nâng cao

 (Đinh Ngọc Tú)

22D1ACC50707
806

24/05/2022 - 14g30 BOX-07 44

5 Kiểm toán nâng cao

 (Đoàn Văn Hoạt)

22D1ACC50707
807

24/05/2022 - 14g30 BOX-03 56

6 Kiểm toán nâng cao

 (Mai Đức Nghĩa)

22D1ACC50707
808

24/05/2022 - 14g30 BOX-05 55

7 Kiểm toán nâng cao

 (Đinh Ngọc Tú)

22D1ACC50707
809

24/05/2022 - 14g30 BOX-08 42

8 Kiểm toán nâng cao

 (Đoàn Văn Hoạt)

22D1ACC50707
810

24/05/2022 - 14g30 BOX-04 56

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN 
MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kế toán quản trị 2

 (Phùng Quốc Việt)

22D1ACC50706
401

08/05/2022 - 06g45 BOX-05 56

2 Kế toán quản trị 2

 (Trịnh Hiệp Thiện)

22D1ACC50706
402

08/05/2022 - 06g45 BOX-12 38

3 Kế toán quản trị 2

 (Lê Hoàng Oanh)

22D1ACC50706
403

08/05/2022 - 06g45 BOX-07 56

4 Kế toán quản trị 2

 (Lê Đình Trực)

22D1ACC50706
405

08/05/2022 - 06g45 BOX-09 55

5 Kế toán quản trị 2

 (Trần Anh Hoa)

22D1ACC50706
406

08/05/2022 - 06g45 BOX-08 55

6 Kế toán quản trị 2

 (Phùng Quốc Việt)

22D1ACC50706
407

08/05/2022 - 06g45 BOX-04 56
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NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN 
MỀM UEH (TIẾP THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

7 Kế toán quản trị 2

 (Huỳnh Đức Lộng)

22D1ACC50706
408

08/05/2022 - 06g45 BOX-10 53

8 Kế toán quản trị 2

 (Huỳnh Đức Lộng)

22D1ACC50706
409

08/05/2022 - 06g45 BOX-03 57

9 Kế toán quản trị 2

 (Lê Hoàng Oanh)

22D1ACC50706
410

08/05/2022 - 06g45 BOX-06 56

10 Kế toán tài chính 4A

 (Nguyễn Thị Kim Cúc)

22D1ACC50707
401

15/05/2022 - 08g45 BOX-03 58

11 Kế toán tài chính 4A

 (Trần Thị Phương Thanh)

22D1ACC50707
402

15/05/2022 - 08g45 BOX-02 60

12 Kế toán tài chính 4A

 (Trần Thị Thanh Hải)

22D1ACC50707
403

15/05/2022 - 08g45 BOX-07 53

13 Kế toán tài chính 4A

 (Võ Minh Hùng)

22D1ACC50707
405

15/05/2022 - 08g45 BOX-05 56

14 Kế toán tài chính 4A

 (Võ Minh Hùng)

22D1ACC50707
406

15/05/2022 - 08g45 BOX-09 47

15 Kế toán tài chính 4A

 (Lê Việt)

22D1ACC50707
407

15/05/2022 - 08g45 BOX-04 56

16 Kế toán tài chính 4A

 (Lê Việt)

22D1ACC50707
408

15/05/2022 - 08g45 BOX-08 53

17 Kế toán tài chính 4A

 (Mã Văn Giáp)

22D1ACC50707
409

15/05/2022 - 08g45 BOX-06 56

18 Kế toán tài chính 4A

 (Mã Văn Giáp)

22D1ACC50707
410

15/05/2022 - 08g45 BOX-11 34

19 An toàn thông tin kế toán

 (Nguyễn Phước Bảo Ấn)

22D1ACC50707
901

30/05/2022 - 12g30 BOX-04 58

20 An toàn thông tin kế toán

 (Phạm Trà Lam)

22D1ACC50707
902

30/05/2022 - 12g30 BOX-07 55

21 An toàn thông tin kế toán

 (Nguyễn Hữu Bình)

22D1ACC50707
903

30/05/2022 - 12g30 BOX-01 60

22 An toàn thông tin kế toán

 (Lương Đức Thuận)

22D1ACC50707
905

30/05/2022 - 12g30 BOX-02 60
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NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN 
MỀM UEH (TIẾP THEO)  

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

23 An toàn thông tin kế toán

 (Nguyễn Bích Liên)

22D1ACC50707
907

30/05/2022 - 12g30 BOX-03 59

24 An toàn thông tin kế toán

 (Bùi Quang Hùng)

22D1ACC50707
908

30/05/2022 - 12g30 BOX-06 55

25 An toàn thông tin kế toán

 (Lương Đức Thuận)

22D1ACC50707
909

30/05/2022 - 12g30 BOX-05 55

26 An toàn thông tin kế toán

 (Phan Thị Bảo Quyên)

22D1ACC50707
910

30/05/2022 - 12g30 BOX-09 44

27 Kế toán quốc tế 2

 (Nguyễn Thị Thu Hiền)

22D1ACC50703
101

02/06/2022 - 14g30 BOX-05 60

28 Kế toán quốc tế 2

 (Trần Thị Phương Thanh)

22D1ACC50703
102

02/06/2022 - 14g30 BOX-02 56

29 Kế toán quốc tế 2

 (Trần Thị Thanh Hải)

22D1ACC50703
103

02/06/2022 - 14g30 BOX-08 58

30 Kế toán quốc tế 2

 (Trần Thị Thanh Hải)

22D1ACC50703
105

02/06/2022 - 14g30 BOX-10 56

31 Kế toán quốc tế 2

 (Nguyễn Thị Thu Hiền)

22D1ACC50703
106

02/06/2022 - 14g30 BOX-09 57

32 Kế toán quốc tế 2

 (Phạm Quang Huy)

22D1ACC50703
107

02/06/2022 - 14g30 BOX-03 56

33 Kế toán quốc tế 2

 (Nguyễn Thị Thu Hiền)

22D1ACC50703
108

02/06/2022 - 14g30 BOX-01 56

34 Kế toán quốc tế 2

 (Nguyễn Thị Thu Hiền)

22D1ACC50703
109

02/06/2022 - 14g30 BOX-12 56

35 Kế toán quốc tế 2

 (Phạm Quang Huy)

22D1ACC50703
110

02/06/2022 - 14g30 BOX-11 56

36 Phân tích báo cáo tài chính

 (Trịnh Hiệp Thiện)

22D1ACC50702
001

03/06/2022 - 08g45 BOX-03 56

37 Phân tích báo cáo tài chính

 (Lê Đình Trực)

22D1ACC50702
002

03/06/2022 - 08g45 BOX-01 57
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NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN 
MỀM UEH (TIẾP THEO)    

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

38 Phân tích báo cáo tài chính

 (Huỳnh Lợi)

22D1ACC50702
003

03/06/2022 - 08g45 BOX-08 56

39 Phân tích báo cáo tài chính

 (Trịnh Hiệp Thiện)

22D1ACC50702
005

03/06/2022 - 08g45 BOX-09 55

40 Phân tích báo cáo tài chính

 (Lê Đoàn Minh Đức)

22D1ACC50702
006

03/06/2022 - 08g45 BOX-10 47

41 Phân tích báo cáo tài chính

 (Lê Đoàn Minh Đức)

22D1ACC50702
007

03/06/2022 - 08g45 BOX-02 56

42 Phân tích báo cáo tài chính

 (Nguyễn Thị Phước)

22D1ACC50702
009

03/06/2022 - 08g45 BOX-07 56

43 Phân tích báo cáo tài chính

 (Huỳnh Đức Lộng)

22D1ACC50702
010

03/06/2022 - 08g45 BOX-04 56

NGÀNH KIỂM TOÁN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kiểm toán báo cáo tài chính 2

 (Đinh Ngọc Tú)

22D1ACC50702
801

28/05/2022 - 12g30 BOX-03 54

2 Kiểm toán báo cáo tài chính 2

 (Đinh Ngọc Tú)

22D1ACC50702
802

28/05/2022 - 12g30 BOX-01 56

3 Kiểm toán báo cáo tài chính 2

 (Đoàn Văn Hoạt)

22D1ACC50702
803

28/05/2022 - 12g30 BOX-02 54
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NGÀNH KIỂM TOÁN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kế toán quản trị 2

 (Trịnh Hiệp Thiện)

22D1ACC50706
411

08/05/2022 - 06g45 BOX-01 60

2 Kế toán quản trị 2

 (Trịnh Hiệp Thiện)

22D1ACC50706
413

08/05/2022 - 06g45 BOX-02 59

3 Kỹ năng mềm

 (Nguyễn Thế Hùng)

22D1BUS50309
508

27/05/2022 - 12g30 BOX-05 49

4 Kế toán quốc tế 2

 (Nguyễn Thị Thu Hiền)

22D1ACC50703
113

02/06/2022 - 14g30 BOX-06 60

5 Kế toán quốc tế 2

 (Nguyễn Thị Thu Hiền)

22D1ACC50703
114

02/06/2022 - 14g30 BOX-07 60

6 Phân tích báo cáo tài chính

 (Lê Đoàn Minh Đức)

22D1ACC50702
013

03/06/2022 - 08g45 BOX-13 41

7 Phân tích báo cáo tài chính

 (Lê Đoàn Minh Đức)

22D1ACC50702
014

03/06/2022 - 08g45 BOX-12 41

8 Phân tích báo cáo tài chính

 (Lê Đình Trực)

22D1ACC50702
015

03/06/2022 - 08g45 BOX-06 56

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Dự án kinh doanh quốc tế

 (Dương Ngọc Hồng)

22D1BUS50301
304

08/05/2022 51

2 Dự án kinh doanh quốc tế

 (Dương Ngọc Hồng)

22D1BUS50301
305

08/05/2022 53

3 Dự án kinh doanh quốc tế

 (Dương Ngọc Hồng)

22D1BUS50301
306

08/05/2022 48

4 Quản trị chuỗi cung ứng P2

 (Trương Hồng Ngọc)

22D1BUS50301
001

22/05/2022 41

5 Quản trị chuỗi cung ứng P2

 (Trương Hồng Ngọc)

22D1BUS50301
002

22/05/2022 41

6 Quản trị chuỗi cung ứng P2

 (Trương Hồng Ngọc)

22D1BUS50301
003

22/05/2022 49
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN (TIẾP THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

7 Mô phỏng kinh doanh quốc tế

 (Hà Quang An)

22D1BUS50301
401

24/05/2022 42

8 Mô phỏng kinh doanh quốc tế

 (Lê Minh Tuấn)

22D1BUS50301
402

24/05/2022 49

9 Mô phỏng kinh doanh quốc tế

 (Nguyễn Thị Hồng Thu)

22D1BUS50301
403

24/05/2022 41

10 Mô phỏng kinh doanh quốc tế

 (Trương Thị Minh Lý)

22D1BUS50301
404

24/05/2022 56

11 Mô phỏng kinh doanh quốc tế

 (Trương Thị Minh Lý)

22D1BUS50301
405

24/05/2022 52

12 Mô phỏng kinh doanh quốc tế

 (Trương Thị Minh Lý)

22D1BUS50301
406

24/05/2022 32

13 Dự án kinh doanh quốc tế

 (Hà Quang An)

22D1BUS50301
301

01/06/2022 40

14 Dự án kinh doanh quốc tế

 (Hà Quang An)

22D1BUS50301
302

01/06/2022 36

15 Dự án kinh doanh quốc tế

 (Hà Quang An)

22D1BUS50301
303

01/06/2022 45

16 Quản trị chuỗi cung ứng P2

 (Trương Hồng Ngọc)

22D1BUS50301
004

05/06/2022 56

17 Quản trị chuỗi cung ứng P2

 (Trương Hồng Ngọc)

22D1BUS50301
005

05/06/2022 53

18 Quản trị chuỗi cung ứng P2

 (Trần Thị Anh Tâm)

22D1BUS50301
006

05/06/2022 34

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Marketing kỹ thuật số (IB,FT)

 (Đỗ Thị Hải Ninh)

22D1MAR5031
6301

15/05/2022 57

2 Marketing kỹ thuật số (IB,FT)

 (Lê Duy Khang)

22D1MAR5031
6302

15/05/2022 56
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN (TIẾP THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

3 Marketing kỹ thuật số (IB,FT)

 (Lê Thị Huệ Linh)

22D1MAR5031
6303

15/05/2022 37

4 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

 (Ngô Thị Ngọc Huyền)

22D1BUS50301
104

26/05/2022 56

5 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

 (Nguyễn Đức Trung)

22D1BUS50301
105

26/05/2022 54

6 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

 (Nguyễn Đức Trung)

22D1BUS50301
106

26/05/2022 42

7 ERP (SCM)

 (Trương Hồng Ngọc)

22D1BUS50313
101

30/05/2022 42

8 ERP (SCM)

 (Hoàng Thu Hằng)

22D1BUS50313
103

30/05/2022 40

9 ERP (SCM)

 (Trương Hồng Ngọc)

22D1BUS50313
105

30/05/2022 54

10 ERP (SCM)

 (Phạm Thị Trúc Ly)

22D1BUS50313
107

30/05/2022 54

11 ERP (SCM)

 (Trịnh Huỳnh Quang Cảnh)

22D1BUS50313
109

30/05/2022 45

12 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

 (Nguyễn Đức Trung)

22D1BUS50301
101

02/06/2022 41

13 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

 (Ngô Thị Ngọc Huyền)

22D1BUS50301
102

02/06/2022 40

14 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

 (Phan Thu Hiền)

22D1BUS50301
103

02/06/2022 46

15 Quản trị xuất nhập khẩu

 (Đoàn Thị Hồng Vân)

22D1BUS50301
204

04/06/2022 51

16 Quản trị xuất nhập khẩu

 (Trần Thị Anh Tâm)

22D1BUS50301
205

04/06/2022 54

17 Quản trị xuất nhập khẩu

 (Trần Thị Anh Tâm)

22D1BUS50301
206

04/06/2022 34
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NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị bán hàng

 (Phạm Thị Trúc Ly)

22D1COM5030
4202

08/05/2022 54

2 Quản trị bán hàng

 (Nguyễn Quốc Hùng)

22D1COM5030
4203

08/05/2022 55

3 Quản trị bán lẻ

 (Trịnh Huỳnh Quang Cảnh)

22D1COM5030
4301

28/05/2022 51

4 Quản trị bán lẻ

 (Trịnh Huỳnh Quang Cảnh)

22D1COM5030
4302

28/05/2022 56

5 Quản trị bán lẻ

 (Trịnh Huỳnh Quang Cảnh)

22D1COM5030
4303

28/05/2022 54

6 Quản trị bán lẻ

 (Trịnh Huỳnh Quang Cảnh)

22D1COM5030
4304

28/05/2022 53

7 Thương mại quốc tế

 (Ngô Thị Hải Xuân)

22D1COM5030
2202

31/05/2022 38

8 Quản trị chuỗi cung ứng

 (Trương Hồng Ngọc)

22D1BUS50304
805

03/06/2022 44

9 Quản trị chuỗi cung ứng

 (Trương Hồng Ngọc)

22D1BUS50304
806

03/06/2022 55

10 Quản trị chuỗi cung ứng

 (Nguyễn Huệ Minh)

22D1BUS50304
807

03/06/2022 56

11 Quản trị chuỗi cung ứng

 (Nguyễn Văn Dũng)

22D1BUS50304
808

03/06/2022 49

12 Thương mại điện tử

 (Hồ Thị Thanh Tuyến)

22D1INF509013
05

04/06/2022 48

13 Thương mại điện tử

 (Nguyễn Mạnh Tuấn)

22D1INF509013
06

04/06/2022 46
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NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị bán hàng

 (Lê Tấn Bửu)

22D1COM5030
4201

08/05/2022 42

2 Quản trị bán hàng

 (Lê Tấn Bửu)

22D1COM5030
4204

08/05/2022 42

NGÀNH KINH TẾ - KINH DOANH NÔNG NGHIỆP - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT 
TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

 (Huỳnh Thị Kim Cúc)

22D1ECO50103
801

02/06/2022 46

2 Viết đề xuất dự án

 (Phùng Thanh Bình)

22D1ECO50110
501

05/06/2022 45

NGÀNH KINH TẾ - KINH DOANH NÔNG NGHIỆP - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị kinh doanh nông sản

 (Hoàng Văn Việt)

22D1ECO50110
401

08/05/2022 - 06g45 VPK.KT 45

NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Lịch sử các học thuyết kinh tế

 (Hồ Quế Hậu)

22D1PHI510009
01

28/05/2022 20

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế

 (Đặng Thị Minh Phượng)

22D1HCM5100
1701

01/06/2022 16

3 Chính trị học

 (Phạm Thị Lý)

22D1POL51001
301

03/06/2022 17

Trang  14 / 39Lịch thi học kỳ đầu năm 2022 - Khóa 45 ĐHCQ (Đợt 3)

KHĐTKT.QT.12.03



NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh

 (Đỗ Hoàng Minh)

22D1ECO50101
901

15/05/2022 77

2 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh_EN.

 (Hoàng Văn Việt)

22D1ECO50119
801

15/05/2022 22

3 Kinh tế đô thị

 (Nguyễn Lưu Bảo Đoan)

22D1ECO50105
501

03/06/2022 56

4 Đánh giá tác động các chương trình phát 
triển

 (Lương Vinh Quốc Duy)

22D1ECO50101
501

05/06/2022 53

5 Đánh giá tác động các chương trình phát 
triển

 (Lương Vinh Quốc Duy)

22D1ECO50101
502

05/06/2022 49

NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế công

 (Hồ Hoàng Anh)

22D1ECO50101
001

05/06/2022 57

NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kế hoạch và chính sách công

 (Nguyễn Hoàng Bảo)

22D1ECO50101
702

08/05/2022 - 12g30 VPK.KT 49

2 Kế hoạch và chính sách công

 (Nguyễn Hoàng Bảo)

22D1ECO50101
701

08/05/2022 - 06g45 VPK.KT 51

NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Đầu tư tài chính

 (Hoàng Thị Phương Anh)

22D1FIN505005
03

31/05/2022 - 06g45 BOX-02 40
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NGÀNH KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Hội thảo chuyên đề

 (Châu Văn Thành, Lê Thành Nhân)

22D1ECO50110
201

28/05/2022 60

2 Quản trị nguồn nhân lực

 (Lê Công Thuận)

22D1MAN5020
0401

05/06/2022 56

NGÀNH KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Chính sách thương mại và công nghiệp

 (Nguyễn Thị Hoàng Oanh)

22D1ECO50107
001

02/06/2022 - 06g45 VPK.KT 51

NGÀNH LUẬT KINH DOANH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Luật trọng tài thương mại

 (Lê Hưng Long)

22D1LAW5110
2702

22/05/2022 65

2 Luật môi trường

 (Võ Trung Tín)

22D1LAW5110
3202

24/05/2022 58

3 Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính

 (Dương Kim Thế Nguyên)

22D1LAW5110
5801

30/05/2022 36

4 Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính

 (Dương Kim Thế Nguyên)

22D1LAW5110
5802

30/05/2022 33

5 Kỹ năng hành nghề luật sư

 (Phạm Thị Minh Anh)

22D1LAW5110
2501

02/06/2022 42

6 Kỹ năng hành nghề luật sư

 (Phạm Thị Minh Anh)

22D1LAW5110
2502

02/06/2022 36

7 Kiến tập_LA 22D1LAW5111
1101

05/06/2022 32

8 Kiến tập_LA 22D1LAW5111
1102

05/06/2022 32
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NGÀNH LUẬT KINH DOANH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kỹ năng mềm

 (Đoàn Đức Minh)

22D1BUS50309
502

27/05/2022 - 12g30 BOX-06 45

NGÀNH LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Logistics

 (Trịnh Huỳnh Quang Cảnh)

22D1BUS50302
001

29/05/2022 25

NGÀNH LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Luật môi trường quốc tế

 (Võ Trung Tín)

22D1LAW5110
4701

24/05/2022 51

2 Pháp luật về trọng tài TMQT

 (Lê Hưng Long)

22D1LAW5110
5401

26/05/2022 46

3 Tư pháp quốc tế

 (Nguyễn Thị Hằng)

22D1LAW5110
1701

02/06/2022 44

4 Kiến tập_LQ 22D1LAW5110
5701

05/06/2022 53
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NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị bán lẻ

 (Phạm Thị Trúc Ly)

22D1COM5030
4305

08/05/2022 58

2 Quản trị bán lẻ

 (Phạm Thị Trúc Ly)

22D1COM5030
4306

08/05/2022 57

3 Nghiên cứu Marketing (ứng dụng)

 (Lê Thị Hồng Minh)

22D1MAR5030
2601

26/05/2022 45

4 Nghiên cứu Marketing (ứng dụng)

 (Đào Hoài Nam)

22D1MAR5030
2602

26/05/2022 45

5 Nghiên cứu Marketing (ứng dụng)

 (Đào Hoài Nam)

22D1MAR5030
2603

26/05/2022 56

6 Mô phỏng Marketing

 (Nguyễn Phạm Phương Nhi)

22D1MAR5030
3401

28/05/2022 50

7 Marketing kỹ thuật số

 (Lê Duy Khang)

22D1MAR5030
3301

02/06/2022 53

8 Marketing kỹ thuật số

 (Đỗ Thị Hải Ninh)

22D1MAR5030
3302

02/06/2022 45

9 Marketing kỹ thuật số

 (Lê Thị Huệ Linh)

22D1MAR5030
3303

02/06/2022 50
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NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Marketing quốc tế

 (Đinh Tiên Minh)

22D1MAR5030
1901

15/05/2022 50

2 Marketing quốc tế

 (Đinh Tiên Minh)

22D1MAR5030
1902

15/05/2022 46

3 Marketing quốc tế

 (Hoàng Cửu Long)

22D1MAR5030
1903

15/05/2022 48

4 Quản trị thương hiệu

 (Đào Hoài Nam)

22D1MAR5030
2904

31/05/2022 54

5 Marketing dịch vụ

 (Lê Duy Khang)

22D1MAR5030
3101

04/06/2022 42

6 Marketing dịch vụ

 (Nguyễn Phạm Phương Nhi)

22D1MAR5030
3102

04/06/2022 47

7 Marketing dịch vụ

 (Nguyễn Phạm Phương Nhi)

22D1MAR5030
3103

04/06/2022 54

NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phân tích tín dụng và quản trị cho vay

 (Lại Tiến Dĩnh)

22D1BAN5060
0701

08/05/2022 52

2 Phân tích tín dụng và quản trị cho vay

 (Lại Tiến Dĩnh)

22D1BAN5060
0702

08/05/2022 44

3 Phân tích tín dụng và quản trị cho vay

 (Nguyễn Thanh Phong)

22D1BAN5060
0703

08/05/2022 40

4 Phân tích tín dụng và quản trị cho vay

 (Nguyễn Thanh Phong)

22D1BAN5060
0704

08/05/2022 47

5 Quản trị ngân hàng

 (Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Phú 
Quốc)

22D1BAN5060
1101

15/05/2022 58

6 Quản trị ngân hàng

 (Nguyễn Quốc Anh)

22D1BAN5060
1102

15/05/2022 37

7 Quản trị ngân hàng

 (Nguyễn Quốc Anh)

22D1BAN5060
1103

15/05/2022 60
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NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN (TIẾP 
THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

8 Quản trị ngân hàng

 (Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Phú 
Quốc)

22D1BAN5060
1105

15/05/2022 52

9 Marketing ngân hàng

 (Nguyễn Từ Nhu)

22D1BAN5060
1801

31/05/2022 55

10 Marketing ngân hàng

 (Nguyễn Từ Nhu)

22D1BAN5060
1802

31/05/2022 61

11 Marketing ngân hàng

 (Ngô Minh Vũ)

22D1BAN5060
1803

31/05/2022 57

12 Luật ngân hàng

 (Nguyễn Quốc Anh)

22D1BAN5060
8501

02/06/2022 50

13 Luật ngân hàng

 (Nguyễn Từ Nhu)

22D1BAN5060
8502

02/06/2022 50

14 Luật ngân hàng

 (Nguyễn Quốc Anh)

22D1BAN5060
8503

02/06/2022 54

15 Luật ngân hàng

 (Nguyễn Quốc Anh)

22D1BAN5060
8505

02/06/2022 51

16 Kế toán ngân hàng

 (Trương Thị Hồng)

22D1BAN5060
1201

04/06/2022 37

17 Kế toán ngân hàng

 (Trương Thị Hồng)

22D1BAN5060
1202

04/06/2022 39

18 Kế toán ngân hàng

 (Trương Thị Hồng)

22D1BAN5060
1203

04/06/2022 56

19 Kế toán ngân hàng

 (Trương Thị Hồng)

22D1BAN5060
1204

04/06/2022 32

20 Kế toán ngân hàng

 (Trương Thị Hồng)

22D1BAN5060
1205

04/06/2022 43
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NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Hoạch định tài chính cá nhân

 (Cao Ngọc Thủy)

22D1BAN5060
1301

27/05/2022 - 14g30 BOX-15 56

2 Hoạch định tài chính cá nhân

 (Nguyễn Thị Hồng Nhung)

22D1BAN5060
1302

27/05/2022 - 14g30 BOX-14 56

3 Hoạch định tài chính cá nhân

 (Nguyễn Thị Hồng Nhung)

22D1BAN5060
1303

27/05/2022 - 14g30 BOX-13 46

NGÀNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Marketing dịch vụ tài chính

 (Nguyễn Từ Nhu)

22D1BAN5060
3901

01/06/2022 25

2 Các tình huống trong lĩnh vực kinh 
doanh NH,TC

 (Cao Ngọc Thủy)

22D1BAN5060
4101

03/06/2022 53

NGÀNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tài trợ dự án

 (Hoàng Hải Yến)

22D1BAN5060
3801

28/05/2022 - 14g30 BOX-05 36

NGÀNH NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thương mại điện tử

 (Thái Kim Phụng)

22D1INF509013
07

22/05/2022 48

2 Quản trị chuỗi cung ứng

 (Nguyễn Văn Dũng)

22D1BUS50304
809

03/06/2022 46

3 Quản trị chuỗi cung ứng

 (Nguyễn Văn Dũng)

22D1BUS50304
810

03/06/2022 48
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NGÀNH NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị marketing

 (Nguyễn Văn Trưng)

22D1MAR5030
1801

15/05/2022 39

2 Quản trị marketing

 (Nguyễn Văn Trưng)

22D1MAR5030
1802

15/05/2022 46

NGÀNH NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tài chính quốc tế

 (Tô Công Nguyên Bảo)

22D1FIN505002
01

01/06/2022 - 06g45 BOX-06 48

2 Tài chính quốc tế

 (Lê Thị Hồng Minh)

22D1FIN505002
02

01/06/2022 - 06g45 BOX-07 47

NGÀNH PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 
TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê trong mô hình hóa rủi ro 2

 (Trần Thị Tuấn Anh)

22D1STA50804
801

24/05/2022 - 12g30 BOX-06 34

NGÀNH PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 
TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Toán bảo hiểm ngắn hạn 2

 (Phạm Trí Cao)

22D1MAT5080
5001

26/05/2022 - 06g45 BOX-04 34

2 Kinh tế lượng nâng cao

 (Ngô Thị Tường Nam)

22D1MAT5080
1101

02/06/2022 - 12g30 BOX-11 31

NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phân tích và đánh giá chương trình

 (Lương Vinh Quốc Duy)

22D1ECO50109
501

05/06/2022 60
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NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kiến tập 22D1PUM5120
1101

10/05/2022 61

NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Hệ thống thuế Việt Nam

 (Tôn Thất Cảnh Hòa)

22D1TAX50402
601

04/06/2022 - 14g30 BOX-11 61

NGÀNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiền lương và phúc lợi

 (Trần Đình Vinh)

22D1ECO50103
101

22/05/2022 50

2 Luật lao động

 (Dương Mỹ An)

22D1LAW5110
1301

24/05/2022 62

3 Phát triển nguồn nhân lực

 (Hồ Trần Quốc Hải)

22D1ECO50103
301

30/05/2022 47

4 Tiền lương và phúc lợi

 (Trần Đình Vinh)

22D1ECO50103
102

05/06/2022 51

NGÀNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phát triển kỹ năng lãnh đạo

 (Thái Trí Dũng)

22D1ECO50103
401

02/06/2022 - 06g45 BOX-01 57

NGÀNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC - HỌC PHẦN VẤN ĐÁP TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Bảo hiểm xã hội

 (Võ Thành Tâm)

22D1ECO50103
202

26/05/2022 - 12g30 VPK.KT 50

2 Bảo hiểm xã hội

 (Võ Thành Tâm)

22D1ECO50103
201

26/05/2022 - 06g45 VPK.KT 50
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NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị rủi ro doanh nghiệp

 (Nguyễn Hữu Thọ)

22D1MAN5020
1303

08/05/2022 56

2 Quản trị rủi ro doanh nghiệp

 (Ngô Quang Huân)

22D1MAN5020
1307

08/05/2022 56

3 Quản trị chuỗi cung ứng

 (Trịnh Huỳnh Quang Cảnh)

22D1BUS50304
801

15/05/2022 57

4 Quản trị dự án

 (Phan Thị Thu Hương)

22D1MAN5020
3102

05/06/2022 38
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NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Luật lao động

 (Nguyễn Triều Hoa)

22D1LAW5110
1304

24/05/2022 65

2 Giao tiếp kinh doanh

 (Nguyễn Văn Chu)

22D1BUS50304
401

29/05/2022 52

3 Giao tiếp kinh doanh

 (Nguyễn Văn Chu)

22D1BUS50304
402

29/05/2022 55

4 Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean)

 (Phạm Tô Thục Hân)

22D1MAN5020
3401

01/06/2022 46

5 Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean)

 (Phạm Tô Thục Hân)

22D1MAN5020
3402

01/06/2022 55

6 Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)

 (Đỗ Thị Hải Ninh)

22D1COM5030
2401

03/06/2022 59

7 Triển khai chiến lược

 (Nguyễn Hữu Nhuận)

22D1MAN5020
1601

05/06/2022 67

8 Triển khai chiến lược

 (Nguyễn Hùng Phong)

22D1MAN5020
1603

05/06/2022 67

9 Triển khai chiến lược

 (Phạm Văn Nam)

22D1MAN5020
1605

05/06/2022 56

10 Triển khai chiến lược

 (Nguyễn Hữu Nhuận)

22D1MAN5020
1606

05/06/2022 56

11 Triển khai chiến lược

 (Nguyễn Hữu Nhuận)

22D1MAN5020
1607

05/06/2022 56

12 Đạo đức kinh doanh

 (Lê Việt Hưng)

22D1MAN5020
2102

05/06/2022 58

13 Đàm phán trong quản trị

 (Nguyễn Thị Diễm Em)

22D1MAN5020
2401

05/06/2022 57

14 Đàm phán trong quản trị

 (Lê Trương Thảo Nguyên)

22D1MAN5020
2402

05/06/2022 56

15 Đánh giá thực hiện công việc

 (Nguyễn Văn Chương)

22D1MAN5020
4002

05/06/2022 60
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NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phát triển kỹ năng quản trị

 (Trần Đăng Khoa)

22D1MAN5021
2105

05/06/2022 58

NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản lý chăm sóc - điều trị

 (Phạm Văn Hưng)

22D1MAN5020
8301

22/05/2022 - 08g45 BOX-12 46

NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM 
UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị chất lượng dịch vụ bệnh viện

 (Lương Công Minh)

22D1MAN5020
8401

26/05/2022 - 12g30 BOX-05 46

2 Đạo đức trong ngành Y

 (Lương Công Minh, Phạm Ngọc Trung 
Hiếu)

22D1MAN5020
7301

02/06/2022 - 06g45 BOX-02 46

NGÀNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị chuỗi cung ứng

 (Nguyễn Huệ Minh)

22D1BUS50304
804

15/05/2022 56
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NGÀNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean)

 (Phạm Tô Thục Hân)

22D1MAN5020
3404

29/05/2022 56

2 Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)

 (Đỗ Thị Hải Ninh)

22D1COM5030
2404

03/06/2022 60

3 Phát triển kỹ năng quản trị

 (Nguyễn Hữu Nhuận)

22D1MAN5021
2101

05/06/2022 58

4 Phát triển kỹ năng quản trị

 (Lê Thanh Trúc)

22D1MAN5021
2102

05/06/2022 56

NGÀNH QUẢN TRỊ HẢI QUAN - NGOẠI THƯƠNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản lý và đạo đức quản lý hải quan

 (Nguyễn Đức Thuận)

22D1CUS50403
901

05/06/2022 41

NGÀNH QUẢN TRỊ HẢI QUAN - NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thương mại điện tử

 (Trần Trung Nguyên)

22D1INF509013
01

04/06/2022 43

2 Thương mại điện tử

 (Hồ Thị Thanh Tuyến)

22D1INF509013
02

04/06/2022 48

NGÀNH QUẢN TRỊ HẢI QUAN - NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN THUYẾT TRÌNH 
TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Luật nhập cư các nước, chính sách và 
thực hành

 (Phạm Thái Bình)

22D1CUS50404
101

02/06/2022 - 12g30 VPK.TCC 45

2 Luật nhập cư các nước, chính sách và 
thực hành

 (Phạm Thái Bình)

22D1CUS50404
102

02/06/2022 - 06g45 VPK.TCC 35
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NGÀNH QUẢN TRỊ HẢI QUAN - NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 
TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thuế Xuất - Nhập khẩu

 (Trần Trung Kiên)

22D1TAX50401
901

26/05/2022 - 06g45 BOX-03 36

2 Thuế Xuất - Nhập khẩu

 (Trần Trung Kiên)

22D1TAX50401
902

26/05/2022 - 06g45 BOX-02 42

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 An toàn và an ninh khách sạn

 (Dương Ngọc Thắng)

22D1HOT51504
001

28/05/2022 55

2 Kiến tập 22D1TOU51501
701

31/05/2022 56

3 Quản trị bán dịch vụ khách sạn

 (Đinh Việt Phương)

22D1HOT51504
701

02/06/2022 56

4 Quản trị câu lạc bộ

 (Nguyễn Hồng Ngọc)

22D1TOU51504
201

04/06/2022 56

5 Quản trị tiền sảnh

 (Đinh Việt Phương)

22D1HOT51502
901

05/06/2022 57

NGÀNH QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thương mại điện tử

 (Trần Lê Phúc Thịnh)

22D1INF509013
04

04/06/2022 35

NGÀNH QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Lập kế hoạch kinh doanh

 (Từ Vân Anh)

22D1MAN5020
1705

05/06/2022 64
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NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Du lịch thể thao và giải trí

 (Dương Ngọc Thắng)

22D1TOU51501
401

25/05/2022 49

2 Phát triển dịch vụ lữ hành

 (Dương Ngọc Thắng)

22D1TOU51502
001

26/05/2022 49

3 Du lịch sinh thái và khám phá

 (Dương Hồng Nhung)

22D1TOU51501
301

27/05/2022 49

4 Kiến tập 22D1TOU51501
702

30/05/2022 49

5 Tâm lý du khách

 (Dương Hồng Nhung)

22D1TOU51502
301

30/05/2022 49

NGÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT 
TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Bảo hiểm nhân thọ

 (Trần Nguyên Đán)

22D1FIN505025
01

05/05/2022 26

2 Quản trị tài chính kế toán bảo hiểm

 (Hồ Thu Hoài)

22D1FIN505031
01

01/06/2022 25

3 Điều hành CTCP đại chúng

 (Nguyễn Thị Hồng Nhâm)

22D1FIN505017
06

04/06/2022 43

NGÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 
TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tài chính công ty đa quốc gia

 (Lê Thị Hồng Minh)

22D1FIN505014
03

26/05/2022 - 06g45 BOX-05 33

NGÀNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị dự án

 (Phan Anh Tiến)

22D1MAN5020
3106

05/06/2022 56
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NGÀNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT 
TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Xếp hàng và quản trị năng lực

 (Nguyễn Đức Trí)

22D1TOU51502
601

31/05/2022 52

2 Kiến tập 22D1TOU51501
703

01/06/2022 51

3 Quản trị bán dịch vụ sự kiện

 (Nguyễn Hồng Ngọc)

22D1EVE51505
401

05/06/2022 51

4 Hành vi khách hàng ngành sự kiện và 
giải trí

 (Lê Hồng Trân)

22D1EVE51505
801

05/06/2022 51

NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Định giá doanh nghiệp

 (Nguyễn Thị Uyên Uyên)

22D1FIN505006
02

02/05/2022 59

2 Định giá doanh nghiệp

 (Lê Thị Phương Vy)

22D1FIN505006
01

05/05/2022 57

3 Điều hành CTCP đại chúng

 (Dương Kha)

22D1FIN505017
01

04/06/2022 56

4 Điều hành CTCP đại chúng

 (Lương Thị Thảo)

22D1FIN505017
02

04/06/2022 56

5 Đầu tư bất động sản

 (Huỳnh Thị Cẩm Hà)

22D1FIN505020
01

05/06/2022 58
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NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thị trường tài chính quốc tế

 (Lê Thị Hồng Minh)

22D1FIN505018
01

15/05/2022 - 06g45 BOX-01 63

2 Thị trường tài chính quốc tế

 (Trương Trung Tài)

22D1FIN505018
02

15/05/2022 - 06g45 BOX-02 57

3 Thị trường tài chính quốc tế

 (Trương Trung Tài)

22D1FIN505018
04

15/05/2022 - 06g45 BOX-03 40

4 Tài chính hành vi

 (Trần Hoài Nam)

22D1FIN505007
01

02/06/2022 - 12g30 BOX-03 56

5 Tài chính hành vi

 (Trần Hoài Nam)

22D1FIN505007
02

02/06/2022 - 12g30 BOX-05 46

6 Tài chính hành vi

 (Trần Thị Hải Lý)

22D1FIN505007
03

02/06/2022 - 12g30 BOX-01 55

NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế lượng tài chính

 (Nguyễn Thị Hồng Nhâm)

22D1FIN505004
01

24/05/2022 - 12g30 BOX-02 61

2 Kinh tế lượng tài chính

 (Nguyễn Thị Hồng Nhâm)

22D1FIN505004
03

24/05/2022 - 12g30 BOX-01 63

3 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư

 (Dương Kha)

22D1FIN505008
01

27/05/2022 - 14g30 BOX-21 66

4 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư

 (Lê Văn Tám)

22D1FIN505008
02

27/05/2022 - 14g30 BOX-22 (001 - 034) 34

BOX-23 (035 - 067) 33

5 Phân tích kỹ thuật

 (Nguyễn Triều Đông)

22D1FIN505022
02

28/05/2022 - 14g30 BOX-04 42
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NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tài chính chính quyền địa phương

 (Nguyễn Thị Huyền)

22D1PUF50401
101

08/05/2022 50

2 Quản lý tài khóa và soạn lập ngân sách

 (Nguyễn Thị Huyền)

22D1PUF50401
201

27/05/2022 38

3 Định giá và quản lý tài sản Công

 (Trương Minh Tuấn)

22D1PUF50401
401

30/05/2022 51

NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tài chính định lượng

 (Phùng Đức Nam)

22D1FIN505038
03

29/05/2022 39

2 Tài chính định lượng

 (Nguyễn Triều Đông)

22D1FIN505038
04

29/05/2022 43

3 Điều hành CTCP đại chúng

 (Nguyễn Thị Hồng Nhâm)

22D1FIN505017
05

04/06/2022 56

NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư

 (Trần Thị Hải Lý)

22D1FIN505008
05

27/05/2022 - 14g30 BOX-20 64
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NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thẩm định giá bất động sản

 (Nguyễn Quỳnh Hoa, Trần Bích Vân)

22D1ECO50104
702

05/06/2022 60

2 Thẩm định giá bất động sản

 (Nguyễn Quỳnh Hoa, Trần Bích Vân)

22D1ECO50104
703

05/06/2022 55

3 Thẩm định giá máy - thiết bị

 (Huỳnh Kiều Tiên, Phạm Thị Bình)

22D1ECO50104
801

05/06/2022 52

4 Thẩm định giá máy - thiết bị

 (Huỳnh Kiều Tiên, Phạm Thị Bình)

22D1ECO50104
802

05/06/2022 45

5 Thẩm định giá tài sản vô hình

 (Trần Bích Vân, Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung)

22D1ECO50105
001

05/06/2022 56

6 Thẩm định giá tài sản vô hình

 (Trần Bích Vân, Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung)

22D1ECO50105
002

05/06/2022 51

NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phân tích tín dụng và quản trị cho vay

 (Lại Tiến Dĩnh)

22D1BAN5060
0706

08/05/2022 54

2 Phân tích tín dụng và quản trị cho vay

 (Nguyễn Thanh Phong)

22D1BAN5060
0707

08/05/2022 42

NGÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Luật chứng khoán

 (Nguyễn Từ Nhu)

22D1BAN5060
3101

26/05/2022 44

2 Nghiệp vụ công ty chứng khoán

 (Ngô Minh Vũ)

22D1BAN5060
2201

31/05/2022 26
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NGÀNH THỐNG KÊ KINH DOANH - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nghiên cứu marketing

 (Đào Hoài Nam)

22D1MAR5030
1701

15/05/2022 39

2 Nghiên cứu marketing

 (Đào Hoài Nam)

22D1MAR5030
1702

15/05/2022 50

3 Thương mại điện tử

 (Thái Kim Phụng)

22D1INF509013
10

22/05/2022 50

4 Khoa học dữ liệu

 (Võ Thành Đức)

22D1INF509059
02

28/05/2022 47

5 Khoa học dữ liệu

 (Võ Hà Quang Định)

22D1INF509059
03

28/05/2022 47

6 Quản trị thương hiệu

 (Nguyễn Văn Tâm)

22D1MAR5030
2906

31/05/2022 65

7 Khai thác dữ liệu kinh doanh

 (Nguyễn Thảo Nguyên)

22D1MAT5080
1501

02/06/2022 37

8 Khai thác dữ liệu kinh doanh

 (Nguyễn Thảo Nguyên)

22D1MAT5080
1502

02/06/2022 49

9 Phân tích dữ liệu thị trường

 (Hoàng Trọng)

22D1STA50802
101

04/06/2022 41

10 Phân tích dữ liệu thị trường

 (Hoàng Trọng)

22D1STA50802
102

04/06/2022 43

NGÀNH THUẾ TRONG KINH DOANH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thực hành thuế

 (Trần Trung Kiên)

22D1TAX50404
301

05/06/2022 55

2 Luật quản lý thuế

 (Nguyễn Ngọc Hùng)

22D1TAX50404
901

05/06/2022 55
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NGÀNH THUẾ TRONG KINH DOANH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Định giá chuyển giao và kinh doanh toàn 
cầu

 (Đặng Thị Bạch Vân)

22D1TAX50404
501

28/05/2022 - 14g30 BOX-06 54

NGÀNH THUẾ TRONG KINH DOANH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN 
MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phân tích tài chính

 (Lê Thị Lanh)

22D1FIN505012
06

22/05/2022 - 06g45 BOX-01 56
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NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Hệ thống thanh toán điện tử

 (Ngô Tấn Vũ Khanh)

22D1INF509030
01

08/05/2022 31

2 Hệ thống thanh toán điện tử

 (Ngô Tấn Vũ Khanh)

22D1INF509030
02

08/05/2022 22

3 Hệ thống thanh toán điện tử

 (Thái Kim Phụng)

22D1INF509030
03

08/05/2022 29

4 Hệ thống thanh toán điện tử

 (Thái Kim Phụng)

22D1INF509030
04

08/05/2022 33

5 Chiến lược kinh doanh thương mại điện 
tử

 (Thái Kim Phụng)

22D1INF509029
01

28/05/2022 31

6 Chiến lược kinh doanh thương mại điện 
tử

 (Thái Kim Phụng)

22D1INF509029
02

28/05/2022 23

7 Chiến lược kinh doanh thương mại điện 
tử

 (Thái Kim Phụng)

22D1INF509029
03

28/05/2022 22

8 Chiến lược kinh doanh thương mại điện 
tử

 (Thái Kim Phụng)

22D1INF509029
04

28/05/2022 28

9 Quản trị dự án TMĐT

 (Nguyễn An Tế)

22D1INF509031
01

05/06/2022 31

10 Quản trị dự án TMĐT

 (Nguyễn Quốc Hùng)

22D1INF509031
02

05/06/2022 24

11 Quản trị dự án TMĐT

 (Thái Kim Phụng)

22D1INF509031
03

05/06/2022 20

12 Quản trị dự án TMĐT

 (Thái Kim Phụng)

22D1INF509031
04

05/06/2022 31
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NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)

 (Đỗ Thị Hải Ninh)

22D1COM5030
2405

03/06/2022 59

2 Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)

 (Đỗ Thị Hải Ninh)

22D1COM5030
2406

03/06/2022 35

NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị nguồn nhân lực -EN

 (Trương Nữ Tô Giang)

22D1MAN5021
1601

05/06/2022 43

NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và 
Khách sạn

 (Lưu Quốc Tuấn)

22D1ENG51304
802

15/05/2022 - 08g45 BOX-01 52

2 Tiếng Anh chuyên ngành Logistics

 (Trần Quang Minh)

22D1ENG51304
701

28/05/2022 - 14g30 BOX-01 38

3 Tiếng Anh chuyên ngành Logistics

 (Bùi Mỹ Ngọc)

22D1ENG51304
702

28/05/2022 - 14g30 BOX-01 49

NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN 
MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Luật kinh doanh (EN)

 (Nguyễn Thị Anh)

22D1LAW5110
0201

25/05/2022 - 12g30 BOX-35 42

2 Luật kinh doanh (EN)

 (Nguyễn Khánh Phương)

22D1LAW5110
0202

25/05/2022 - 12g30 BOX-33 47

3 Luật kinh doanh (EN)

 (Nguyễn Thị Anh)

22D1LAW5110
0203

25/05/2022 - 12g30 BOX-34 48
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NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kỹ năng Đọc TATM 6

 (Lê Thị Tuyết Minh)

22D1REA51302
601

23/05/2022 - 12g30 BOX-02 44

2 Kỹ năng Đọc TATM 6

 (Lê Thị Tuyết Minh)

22D1REA51302
602

23/05/2022 - 12g30 BOX-03 42

3 Kỹ năng Đọc TATM 6

 (Lê Thị Tuyết Minh)

22D1REA51302
603

23/05/2022 - 12g30 BOX-01 50

4 Kỹ năng Nghe TATM 6

 (Lê Thị Kim Thùy)

22D1LIS513014
01

27/05/2022 - 14g30 BOX-17 50

5 Kỹ năng Nghe TATM 6

 (Lê Thị Kim Thùy)

22D1LIS513014
02

27/05/2022 - 14g30 BOX-18 47

6 Kỹ năng Nghe TATM 6

 (Lê Thị Kim Thùy)

22D1LIS513014
03

27/05/2022 - 14g30 BOX-19 42

7 Biên dịch thương mại

 (Phạm Văn Nga)

22D1ENG51305
001

31/05/2022 - 08g45 BOX-02 49

8 Biên dịch thương mại

 (Phạm Văn Nga)

22D1ENG51305
002

31/05/2022 - 08g45 BOX-01 49

9 Biên dịch thương mại

 (Đào Hoàng Trung)

22D1ENG51305
003

31/05/2022 - 08g45 BOX-03 42

NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kỹ năng Viết học thuật

 (Phạm Tấn)

22D1WRI51307
101

02/06/2022 - 06g45 BOX-07 47

2 Kỹ năng Viết học thuật

 (Phạm Tấn)

22D1WRI51307
102

02/06/2022 - 06g45 BOX-08 43

3 Kỹ năng Viết học thuật

 (Phạm Tấn)

22D1WRI51307
103

02/06/2022 - 06g45 BOX-06 48
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NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN VẤN ĐÁP TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kỹ năng Nói TATM 6

 (Eva Gacula Servano)

22D1SPE51302
001

04/06/2022 - 06g45 VPK.NNKT 48

2 Kỹ năng Nói TATM 6

 (Eva Gacula Servano)

22D1SPE51302
002

04/06/2022 - 06g45 VPK.NNKT 49

3 Kỹ năng Nói TATM 6

 (Eva Gacula Servano)

22D1SPE51302
003

04/06/2022 - 06g45 VPK.NNKT 40

NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phân tích dữ liệu đa biến

 (Nguyễn Văn Trãi)

22D1STA50802
001

08/05/2022 63

NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Ứng dụng tin học trong tài chính

 (Trần Gia Tùng)

22D1MAT5080
1601

15/05/2022 67

NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị rủi ro tài chính

 (Hồ Thu Hoài)

22D1FIN505016
03

23/05/2022 - 12g30 BOX-07 56

2 Công cụ và kỹ thuật trên thị trường tài 
chính

 (Đào Nguyên Anh)

22D1MAT5080
3601

04/06/2022 - 12g30 BOX-04 63
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